
Đơn vị:  đồng

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI    6.938.892.000    700.000.000     6.238.892.000    3.479.210.359    1.510.876.000    1.968.334.359        50,14      31,55 

I Chi đầu tư phát triển       700.000.000    700.000.000                       -      1.510.876.000                       -   

1 Chi đầu tư XDCB       700.000.000    700.000.000                       -      1.510.876.000 

2 Chi đầu tư phát triển khác                         -   

II Chi thường xuyên    6.238.892.000                    -       6.238.892.000    1.968.334.359                        -      1.968.334.359             73         -             73 

1 Chi giáo dục                       -                         -                         -   

2
Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ                       -   
                      -                         -   

3 Chi y tế                       -                         -   

4 Chi văn hóa, thông tin       100.000.000        100.000.000           9.581.000              9.581.000 

5 Chi phát thanh, truyền thanh         50.000.000          50.000.000                       -   

6 Chi thể dục thể thao         28.000.000          28.000.000         11.400.000            11.400.000 

7 Chi bảo vệ môi trường       190.000.000        190.000.000         48.000.000         48.000.000 

8 Chi các hoạt động kinh tế       631.775.000        631.775.000       169.309.486          169.309.486        26,80      26,80 

9

Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, 

DQTT, ANTT

   4.860.711.150     4.860.711.150    1.718.525.973    1.718.525.973        35,36      35,36 

10 Chi cho công tác xã hội       109.746.000        109.746.000         11.517.900            11.517.900        10,50      10,50 

11
Tạo nguồn tăng lương (Tiết kiệm 

chi 10% theo quy định)         99.655.395          99.655.395 
                      -   

12

Chi lập các quỹ của đơn vị thực 

hiện khoán chi và đơn vị sự 

nghiệp có thu theo quy định

        42.709.455          42.709.455                       -   

13 Dự phòng ngân sách       126.295.000        126.295.000                       -   
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